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Nhận ngày 22 tháng 10 năm 2009

Tóm tắt. Cùng với sự bién đồi nhanh chóng của xà hội trên mọi mặt, địa vị của người giáo viên có 
nhiều biến đổi trong xã hội hiện đại: giáo viên thực sự là người thày sáng tạo và hoạt động có hiệu 
quà. Bài viết đưa ra cách tiếp cận kiến thiết trong đào tạo giáo viên có tính sáng tạo và iàm việc 
hiệu quả đó là thiệu chương trình "Phát triển-kiến tạo” của trường đại học Berkeley trong việc 
đào tạo giáo viên. Quá trình này bao gồm 5 bước, trong đó vai trò của giảo viên được xác định là 
huấn luyện viên, người cố vấn, người quàn lý quá trình học tập và đồng thời là người tham dự. Tác 
già đưa ra quan niệm về giáo viên chất lượng cao (ngoài các tiêu chí về phẩm chất đạo đức) phải ià 
người; Có năng lực chuyên môn giỏi; - Nắm vững và triển khai có hiệu quà khoa học sư phạm vào 
hoạt động dạy học; - Có khả năng vận dụng tốt các phương pháp dạy - học tích cực; - Biết sử dụng 
các phương pháp và hình thức kiềm tra - đánh giá két quả học tập của học sinh một cách khách 
quan khoa học, công bàng, sáng tạo; - Thích ứng với các điều kiện dạy - học và người học khác 
nhau.

1. Yêu cầu đối vóĩ giáo viên ngày nay [1,2]

/ ./ .  Trong hai thặp kỉ cuối cùa thế ki XX, 
hầu hết các quốc gia trên thế giới đều diễn ra 
cuộc cài cách giáo dục (GD). Các cuộc cài cách 
này, đều gặp khó khăn, thậm  ch í thất bại (h iểu  

theo nghĩa không đạt được mục tiêu đặt ra), lí 
do chù yếu là sự “đứng ngoài cuộc” của giáo 
viên. Bởi lè, thứ nhất, các cuộc cài cách, đồi 
mới đều được triển khai theo kiểu từ trên 
xuống, từ bén ngoài vào, chứ không xuất phát 
từ thực tiễn hoạt động sư phạm của nhà trường, 
của người giáo viên, khiến họ không còn “tự 
do” trong hoạt động, chi là người đóng vai trũ 
thụ động trong việc triển khai một chính sách 
GD, mà lẽ ra, họ phải là người chủ động và tích

cực tham gia vào quá trình đồi mới đó. Thứ hai, 
việc chuẩn bị cho giáo viên đón nhận, thích ứng 
với sự đổi mới, hoặc sơ sài, hoặc hầu như 
không có, khiến họ lúng túng trong việc đổi 
mới hoạt động sư phạm của minh đề theo kịp 
những yêu cầu mới.

1.2. Địa vị của giáo viên

Cùng với sự biến đổi nhanh chóng của xã 
hội trên mọi mặt, địa vị của người giáo viên có 
nhiều biến đồi. Dưới đây (hình I) là lược đồ mô 
tả “địa vị cùa giáo viên” trong xà hội hiện đại.

Hiểu rõ địa vị cùa người giáo viên trong xã 
hội hiện đại sẽ giúp cho việc đào tạo đáp ứng 
được: giáo viên thực sự là người thày sáng tạo 
và hoạt động có hiệu quả.
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Hình 1. Địa vị của giáo viên

* Tự tôn trọng
* Tầm nhìn
* Sự cam kết
* Niềm tin
* Độnu cơ
* Ham muốn, khát vọng
* Sự khà kính, mô phạm
* Sự lãnh đạo

ỉ. 3. Giáo viên sáng tạo

* Trách nhiệm
* Tự chủ

* Bồn phận
* Sự thành thạo
* Kiến thức
* Nghiên cứu
* Ân phẩm
* Các tổ chức nghề nghiệp
* Sự tham gia quàn lí

Vật chất
* Lương
* Chuẩn làm việc tối thiều

* Phúc lợi và lợi ích phụ 
Phi vật chắt
* Sự kính trọng
* Vị trí trong cộng đồng
* Quan hệ cộng tác
* Sự lin cậy

Dào tạo, bồi dường tính sáng tạo cho giáo 
vicn là một Irong nhừng nhu cầu bức thiết cùa 
hệ thống sư phạm nhằm tạo nôn thế hệ sau sáng 
tạo hơn. Nhừng đặc trưng cơ bản của tính sáng 
tạo cần hinh thành cho giáo viên, bao gồm: - 
Nhu cầu học hòi, tìm hiểu không bao giờ ngưng 
nghi; - Sự không hài lòng với hiểu biết, với 
năng lực hiện có cùa bàn thân; - Có trí tường 
tượng phong phú; - Có hoài bão và ước mơ 
trong nghề nghiệp; - Dũng cảm từ bỏ lối mòn, 
sẵn sàng chấp nhận những thách thức mới; - Có 
nhu cầu đổi mới, cách tân hoạt động sư phạm, 
cũng như các hoạt động khác; - Biết động viên 
người khác, nhất là học sinh, tự lìm tới những 
tri thức mới, kĩ năng mới cũng như nhừng cách 
thức, phương pháp làm việc mới; " Có nhu cầu 
mạnh mẽ về giao liếp xã hội để hoàn chinh tư

duy sảng tạo và phong cách làm việc cùa mình;
- Có tư duy phản ki, tư duy hợi tụ, lư duy hệ 
thống, tư duy phức hợp một cách đồng bộ.

ĩ. 4. Giáo viên ỉàm việc có hiệu quà

Những đặc Irưng để xác định thế nào là 
giáo viên làm việc có hiệu quả không phải lúc 
nào cùng rõ ràng. Tuy nhiên, giáo viên làm việc 
có hiệu quả, cằn đáp ứng những yêu cầu sau:

1) Sự  hiếu biết về nội dung môn học: giáo 
viên không chi hiểu biết các ý tường chù chốt, 
mà còn phải biết cấu trúc cùa các ý tường đó, 
phải hiểu chúng liên hệ với nhau ra sao, những 
ý tường đó liên quan đến các lĩnh vực khác và 
đời sống hàng ngày như thế nào.

2) Tri thức sư  phạm: giáo viên biết truyền 
thụ các ý tường cho học sinh, có khả năng nhận
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biết sự hiểu thấu của học sinh về các ý tưởng 
đó, tuỳ theo kinh nghiệm và bối cảnh của từng 
học sinh.

3) Tri thức ve' sự  phát irìếĩĩ: giáo viên biết 
hình thành nên các kinh nghiệm học tập có kết 
quà, thông qua việc hiểu rõ tư duy, hành vi, 
hứng thú và tri thức hiện có của học sinh, cũng 
như hiểu rỏ nhừng phiền toái mà lứa tuồi các 
em thường mắc phải.cỏ khả năng hiểu rằng, 
cần giúp đờ như thế nào cho sự tăng trưởng, 
phát triển trong một số lĩnh vực như xã hội, thể 
chất, xúc cảm, cũng như nhận thức của học 
sinh.

4) Hiếu biếi về sự  khác biệt: giáo viên có 
khả năng giao tiếp một cách tin cậy với học 
sinh hiểu rõ sự khác biệt có thể này sinh từ các 
nhán tố văn hoá, ngôn ngữ, gia đinh, cộng 
đồng, giới, quá trình đi học trước đây, hoặc các 
nhân tố khác đó hình thành nên kinh nghiệm 
cùa mỗi học sinh. Nhận biết được sự khác biệt 
có thể nảy sinh từ sự phát triền trí tuệ, có ảnh 
hường thuận lợi hoặc tạo nên những khỏ khăn 
cho việc học tập.

5) Hiếu biết về động cơ: giáo viên cỏ khả 
năng đề ra nhiệm vụ và cung cấp thông tin phản 
hòi đẻ khuycn khích, cồ vũ những nồ lực của 
học sinh mà không tạo nên áp lực đối với sự 
tiếp thu, hoặc làm nản lũng học sinh, khiến cho 
các em từ bò mọi cổ gắng.

6) Có tri thức về việc học tập: giáo viên có 
khả năng giúp đờ, hỗ trợ việc học tập có thể, 
bằng các chiến lược dạy học khác nhau, sử 
dụng nhừng phán đoán về loại hình học tập nào 
là cần thiết nhất trong những bối cảnh khác 
nhau, trên cơ sờ hiểu rõ ràng: cỏ nhiều mục 
đích khác nhau của sự học, chẳng hạn, học để 
nhận thức, học để thưởng thức hoặc học để ứng 
dụng,...

7) Làm chù được các chiến hrợC‘phuxmg 
pháp, hình ihửc tổ chức dạy học: giáo viên biết 
chú ý đến các mục tiêu đa dạng và sừ đụng

nhiều phương pháp khác nhau để trợ giúp các 
phương pháp học tập đa dạng của học sinh.

H) Hiêu hỉết vê việc đánh già học sình: giáo 
viên cần nấm vừng việc hinh thành và sỉr dụim 
công cụ đánh giá mặt mạnh và mặt yếu cùa học 
sinh.

9) Hiếu biết về các nguồn cùa chmmg ểrìnìì 
và công nghệ: giáo viên có khả năng giúp học 
sinh học cách tìm ra và sử dụng một 'Mài” rộng 
các nguồn để định hình và giải quyct vấn đề 
chứ không chi sử dụng một nguồn dơn nhất 
hoặc sách giáo khoa mà thôi.

10) Am hiẻu và đánh giả cao sự  cộng tác: 
giáo viên phài biết sử dụng sự tương tác, giao 
tiếp cùa học sinh với nhau đề nâng cao kết quá 
cùa việc dạy và học, cũng như cải thiện sự họrp 
tác với các giáo viên khác và với phụ huynh học 
sinh.

11) Khá năng phân tích và phán ánh Ịrong 
thực tiễn dạy học: giáo viên cần biết cách đánh 
giá hiệu quả của hoạt động dạy học của minh và cải 
tiến, nâng cao hiệu quả của hoạt động đó.

Ngoài nhừng tri thức và kĩ năng nói trcn, 
giáo viên giỏi phải có khả năng thay đổi hoạt 
đ ộ n g  g i ả n g  d ạ y  c ù n g  n h ư  h à n h  v i  c ủ a  m ì n h .

Nghĩa là, cần phải; - Nhận thức được nhu cầu 
nâng cao chất lượng giảng dạy thông qua việc 
phân tích kết quả hoạt động giảng dạy cùa 
mình; - Biết đề xuất các ý tưỏrng, thừ nghiệm, 
vận dụng sáng tạo vào công việc và biết phàn 
tích các dữ liệu thu được, đánh giá tác động cùa 
chúng; - Biết báo cáo những thành công và ihất 
bại trước tồ, nhóm chuyên môn; - Hãng hái thảo 
luận và đề xuất giải pháp về các vấn đề licn 
quan đến học sinh hoặc việc giảng dạy môn 
học; - Biết sử dụng nhiều cách tiếp cận trong 
giảng dạy, chẳng hạn, sừ dụng băng hinh để dạy 
học cần sử đụng các phương pháp: mò hinh 
hoạ, mô phỏng, quan sát, phê phán; - lìiếl xác 
định mục tiêu nâng cao trình độ chuyên môn 
phù hợp với năng lực của minh.
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2. Cách tiếp cận kiến thict trong đào tạo giáo 
vicn có tính sáng tạo và làm việc có hiệu quả

Nền tàng cùa mô hinh đào tạo giáo viên để 
đạt yéu cầu nêu trên là học trong thực hành; liên 
kết những tri thức đà có với thông tin mới; học 
bằng cách phát hiện và giải quyết vấn đề; học 
trong một môi trường đồng càm, tức là một môi 
trường trong đó các tồn tại và thành tựu đều 
được chia sẻ. Mô hình này, thoạt nhìn, dường 
như tập trung vào việc đào tạo giáo viên mới 
(pre-service) vỡ nó nhấn mạnh đến việc hinh 
thành các kĩ năng nghề nghiệp. Nhưng thật ra, 
mô hình này phự hợp với cả việc đào tạo mới 
và bồi íiirờiig giáo viên đương nhiệm (in-service).

Có nhiều cách hiểu khác nhau về “tiếp cận 
kiến thiết trong GD”. Một sổ người cho rằng, 
đó là sự gắn kết giừa dạy và học bằng cách tìm 
hiều rõ con người học tập như thế nào. Theo 
hướng nàv, nhiều nghiẻn cứu được tiến hành 
trên quan điểm cùa tâm lí học nhận thức, v ề  
thực chất, “tiếp cận kiến thiết trong GD” đề cập 
đén phương thức mà con người xây dựng nên 
sự hiểu biết hay làm cho sự vật cỏ ý nghĩa. 
Nhừng phương thức này luôn luôn là kết quà
c ù a  n h C r n g  “ n h ậ p  l ư ọ r n g ”  t ừ  b ê n  n g o à i  v à  q n á

trinh xử lí thông tin cùa mỗi người ữên cơ sở 
những tri thức đã có, cùng sự ữải nghiệm.

Có những chương trình đào tạo giáo viên 
nhấn mạnh vào cách tiếp cận lấy người học làm 
trung tâm, với những phương pháp có hiệu quả, 
với kĩ năng phân tích và nghiên cứu theo chiều 
sâu. Đòi hòi giáo sinh phải trài nghiệm qua 
nhiều thề loại của quá trình học tập - những quá 
trinh mà họ sẽ phải hình thành ờ học sinh của 
mình trong tương lai. Hoạt động nghiên cứu 
chính là con đường cùa sự sáng tạo những cơ sở 
kiến thức cốt yếu. Trong chưomg trinh đào tạo 
giáo viên, một câu hòi quan trọng được đặt ra: 
Làm thế nào để giáo sinh học tốt nhất? Họ cần 
phải học cái gì?

Chúng tôi giới thiệu chương trình 'Thái 
triển-kiến tạo"  của trưòng đại học Berkeley 
trong việc đào tạo giáo viên, dựa trên giả thuyết 
rằng: giống như trẻ em, sự hiểu biết về sư phạm 
được phát triển thông qua một trật tự thời gian, 
với những trinh độ khác biệt về chất, điều quan 
trọng là phải nhận biết những khác biệt then 
chốt về mặt khái niệm. Quá trình này bao gồm
5 bước, nhàm chuyển sự hiểu biết cùa giáo viên 
từ quan niệm hành vi thuần tuý về học tập sang 
quan niệm  có tính kiến  thiết hrm (hàìiỹ  ̂ ĩ)

Mục dích dạy- học Yêu cầu về học
1. Cung cấp một khối lượng các sự 
kiện và quy trình

2. Mình thành các kĩ năng cơ  bàn để 
liép nhận và sử dụng các sự kiện và 
quy trình

3. Hình thành hiều biết đúng đán về 
các khái niệm khi nhấn mạnh đến 
các sự kiện, quy trình và kĩ năng 
trong một môn học

4. Hình thành hiểu biết khái niệm  
hoàn chinh.

5. Hình thành các phương pháp tư  ̂
duy dẫn đến hiểu biết dẩy đủ hơn.

Bản chất của dạy

1. Có khả năng tiếp thu

2. Biết thực hành các kĩ năng mới 
khi đà học được các kĩ năng cần 
thiết trước đó.

3. Biết thao tác và phát hiện các 
khía cạnh phù hợp cùa hiện thực 
ỉchi đã đạt đến giai đoạn phát 
triển cần thiết.

4. Biết tư duy đúng đắn đề kiến 
tạo nhừng hiểu biét phù hợp với 
trình độ phát triển hiện có.

5. Biết suy nghĩ sâu sấc về các 
đặc trưng tổng quát cửa tư duy

1. Thuyết giảng và trình diễn.

2. Cho học sinh thực hành và 
cung cấp thông tin phàn hồi để 
điều chỉnh và tạo ra những kích 
thích tăng cường tích cực.

3. Tạo cơ hội cho học sinh phát 
hiện và thao tác với những tài 
liệu thích hợp có tính phát triển.

4. Lôi cuốn học sinh vào những 
hoạt động tư duy- đột phá và 
hướng tư duy của học sinh đén 
sự hiểu biết đầy đù hom.
5.Giúp học sinh kiềm tra tư duy 
của chính họ.
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3. Vai trò của giáo viên trong quá trinh sư  
phạm|3]

3. ỉ. Giáo viên là huấn luyện viên

Những năm 70 cùa thế ki XX, nhà sư phạm 
Mortimer Adler đó nêu lên một tầm nhin mới 
về nghề dạy học trong cuốn sách “The Paideia 
Proposal” . Một trong những đề nghị cơ bản của 
ông là người giáo viên cần đảm đưoTig vai trù 
cùa huấn luyện viên-tựa như huấn luyện viên 
của một đội bóng, giáo viên phải là người giúp 
đỡ và huấn luyện trẻ em, giúp các em tìm ra con 
đường riêng của mình đi đến tri thức và sự hiểu 
biết. Theo ông, người giáo viên tốt nhất phải là 
người cổ vũ khuyến khích và tạo điều kiện 
khiến cho trẻ em có khả năng học tập. học sinh 
phải là những người làm việc, những “công 
nhân”, còn công việc của người giáo viên là 
giúp cho học sinh học tập. Người giáo viên- 
huấn luyện viên cũng xử sự như một nhà lãnh 
đạo nhưng trong một môi trường khác biệt hom. 
giáo viên phải nỗ lực để xác định một “tầm 
nhin”, tim cách cổ vũ học sinh biết hành động 
để đạt mục tiêu. Cũng giống như người lãnh 
đạo, người giáo viên-huấn luyện viên sẽ đạt 
được kết quả khi biết động viên người khác 
hành động hơn là tự mình hành động hoặc ra 
mệnh lệnh.

3.2. Giảo viên là người cố vắn

Việc thừa nhận vai trò mới “giáo viên- 
người cố vấn” cho phép tháo dỡ rào ngăn giữa 
giáo viên và học sinh, giáo viên giúp học sinh 
đật ra mục tiêu phấn đấu, hỗ trợ các em trong 
công việc học tập hoặc giúp các em về phương 
diện tình cảm. Điều này đặc biệt quan trọng đổi

với học sinh có “vấn đề” trong việc học tập 
hoặc hoàn cảnh riêng tư. Kĩ năng và kiến thức

cơ bản cùa giáo viên-người cố vấn phàn áriih sự 
nhấn mạnh đến mối quan hệ cá nhân với học s inh.

i . i .  Giáo viên là người quàn lí quá trhìh hục tập

Trong điều kiện sử dụng công nghệ và 
phương tiện kĩ thuật mới trong dạy học. thay vi, 
giáo viên truyền thụ cho tất cả học sinh trong 
lớp cùng một vấn đề trong cùng một lũc, nay 
học sinh sẽ tham gia vào nhiều hoạt động khác 
nhau. Chẳng hạn, trong giờ toán, có một sổ học 
sinh sẽ “loay hoay” với một phần mềm nào đó, 
còn một sổ khác lại hăng hái thảo luận nhóm về 
một cách giải mới của một bài toán, một nhóm 
khác lại cùng làm việc với người phụ đạo. Như 
vậy, giáo viên phải điều phối công việc, kết nối 
con người, đồ dùng học tập và học sinh. Vai trò 
mới này của giáo viên thật sự là mới niè, phức 
tạp và có tính sáng tạo hoTi, vai trò đó đòi hỏi 
một kĩ năng quản lí cao hơn.

3.4. Giáo viên như một người tham dự

Nền văn minh thông tin, sự trao đổi tiiông 
tin trong sản xuất và hoạt động dịch vụ giữa 
những người “công nhân” với nhau, giữa nigười 
quàn li vá cáp dưới... la chia khoá cua sự thánh 
công, đặc biệt là dịch vụ internet đang ngày 
càng khắc sâu thêm sự phân biệt giàu nghèo 
giữa hai nửa thế giới (“Diễn đàn kinh tế  thế 
giới”, nhóm họp tại Davos (Thuỵ sĩ), 28- 
31/1/2000). Đặc điểm cùa nghề dạy học, đió là, 
mỗi giáo viên phải tự hoạt động nghề nghiệp 
trong giờ dạy học cùa mình, không có điều kiện 
trao đổi thông tin hoặc giao tiếp ngay tức thời 
với đồng nghiệp.

4. Quan niệm giảo viên chất lưọng cao 
(GVCLC)

Chất lượng là một khái niệm động, n.hiều 
chiều, song, theo chúng tôi, có thể xác định một
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số tiêu chí cơ bàn về GVCLC (ngoài các tiêu 
chí VC phẩm chất đạo đức): - Có năng lực 
chuyên mỏn giòi; - Nắm vững và triển khai có 
hiệu quà khoa học sư phạm vào hoạt động dạy 
học; - Cỏ khả năng vận dụng tốt các phương 
pháp dạy - học tích cực; - Biết sử dụng các 
phương pháp và hình thức kiểm tra - đánh giá 
kết quã học tập của học sinh một cách khách 
quan khoa học, công bằng, sáng tạo; - Thích 
ứng với các điều kiện dạy - học và người học 
khác nhau.

Nhiều công trinh nghiên cứu khẳng định, 
năng lực chuyên môn về môn học và khả năng 
sư phạm cùa giáo viên đóng vai trò rất quan 
trọng trong thành tích học tập của học sinh. 
Theo Nguyễn Văn Mậu, nếu giáo viên dạy học 
môn toán, khi cầm một quyển sách giáo khoa 
toán bất ki, chọn ra được một bài toán có độ 
khó trung bình (phải có tiêu chí chọn), từ bài 
toán đỏ, giáo viên biết “chế biến” thành một bài 
toán ổơn giản (đen mức) để học sinh kém cũng 
không thể làm sai, cũng từ bài toán đó, giáo 
viên biết “chế biển” thành một bài toán rất khó 
(đến mức) học sinh giòi cũng chưa chắc chắn 
làm được (nhưng thày làm được vi bài toán đó 
do thày nghĩ ra), thi đó là giáo viên giòi.

GVCLC, về mặt chuyên môn, cùng một vấn 
đề, có thể tiếp cận, giải thích bằng cách đơn 
giản, dễ hiểu nhất (để tất cả học sinh đều hiểu 
được), cũng có thề tiếp cận từ góc độ hàn lâm, 
tồng hợp từ quan điểm cùa nhà nghiên cứu (để 
các học sinh giòi vẫn hứng thú với vấn đề đơn 
giàn đỏ và khởi động sự sáng tạo của họ trong 
phươTìg pháp học tập).

GVCLC được quan niệm là những giáo 
viên có trinh độ học thuật vững vàng, đủ sâu 
sắc và có tính phát triển thuộc chuyên ngành 
khoa hoC"kĩ thuật-công nghệ được đào tạo; có 
kiến thức và kĩ năng nghiệp vụ sư phạm vững 
vàng; có năng lực sáng tạo trong hoạt động thực 
tiễn khoa học và GD; có khả năng hành nghề sư 
phạm đạt kết quả hay có tính hiệu nghiệm cao; 
có thể đảm đang được các vai trò mới trong một 
môi trường sư phạm đang biến đồi.
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Training high qualified teachers in the recent society

Nguyen Thi My Loc

College o f  Education, VNU, 144 Xuan Thuy, Hanoi, Vietnam

Along with the rapid changes in every aspect of the society, the roles of teachers have changed a 
lot in the modem society: Teachers are truly creative and effectively - performed ones. This paper 
presents the approach to constructing training creative and effectively-perfomied teachers named 
“Develop and Construct” by Berkeley University in training teachers. This process consists of 5 
stages, in which the roles o f  teacher are defined as a coach, an advisory, a manager of learning process 
and also a participant. The author also gives out the opinions on high - qualified teachers who (besides 
criterias of vertous characters) should have good professional competencies; have a thorough grasp of 
and deploy pedagogic science and teaching activity effectively; can be able to make good use of 
possitive teaching and learning methods; know different testing and assẹssing the learning result of 
students objectively, scientifically, fairly and creatively; and can be able to adapt to different teaching 
and learning conditions and different learners.


